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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 

(Từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2023) 

 

                         

 Kính gửi: Bộ Tư pháp 

 

Thực hiện nội dung Văn bản số 2546/BTP-PLHSHC ngày 21/6/2023 

của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc việc triển khai và báo cáo sơ kết 05 năm 

thi hành Luật tiếp cận thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo 

kết quả như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

Ngay khi có Luật Tiếp cận thông tin, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã quan 

tâm chỉ đạo các Sở, Ngành, địa phương triển khai thực hiện, xác định nhiệm 

vụ cung cấp thông tin cho tổ chức, công dân theo Luật Tiếp cận thông tin là 

nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Qua 05 năm triển 

khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin, nhìn chung cán bộ, công chức, viên 

chức của các cơ quan, địa phương đã cung cấp kịp thời thông tin, đáp ứng 

được yêu cầu của các tổ chức và người dân. 

Để tuyên truyền và tạo thuận lợi cho việc thực hiện quyền tiếp cận 

thông tin của công dân, UBND Tỉnh giao Sở Tư pháp và UBND cấp huyện 

phát hành 1.988.769 tờ bướm có nội dung liên quan đến Luật Tiếp cận thông 

tin để phát cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Tỉnh, bảo đảm người dân 

bình thường có thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Kết quả tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Tiếp cận 

thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin 

Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 

14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận 

thông tin, UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 05/6/2017 

về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; chỉ đạo Thủ 

trưởng các Sở, ngành, địa phương bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai thi 

hành Luật có hiệu quả. Trên cơ sở Kế hoạch của UBND Tỉnh, các sở, ngành, 

địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.  
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Qua 05 năm triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định 

số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tuyên 

truyền 2.066 cuộc với 82.265 lượt người tham dự; phát hành 1.988.769 tờ 

bướm; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thông qua các Hội 

nghị, qua các buổi họp của chi, tổ hội; tuyên truyền bằng hình thức phát trên 

trạm truyền thanh 263 lần (thời lượng phát là 05 phút/lần)… 

2. Kết quả ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy 

định của Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP  ngày 

23/01/2018 của Chính phủ 

Để đảm bảo Luật Tiếp cận thông tin được triển khai thi hành kịp thời, 

đồng bộ trước khi Luật có hiệu lực (ngày 01/7/2018), UBND Tỉnh ban hành 

Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 05/6/2017 về việc tổ chức triển khai thi 

hành Luật Tiếp cận thông tin, đối tượng tham dự là đại diện lãnh đạo và công 

chức phụ trách tham mưu triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin của các 

Sở, ngành Tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng, ban thuộc 

UBND cấp huyện; lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp Xã. 

Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban 

nhân dân Tỉnh về tổ chức Ngày pháp luật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 

2017, Ủy ban nhân dân chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức cuộc thi, với chủ đề: Tìm 

hiểu pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin và Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước, đối tượng tham gia là tất cả công chức, viên chức, người lao động 

trên địa bàn Tỉnh, góp phần nâng cao ý thức của công chức, viên chức, người 

lao động trong việc thực hiện tiếp công dân, giải thích, hướng dẫn kịp thời khi 

tổ chức, công dân có yêu cầu, cung cấp thông tin theo quy định. 

3. Kết quả tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin 

cho người làm đầu mối cung cấp thông tin 

Để nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu 

mối cung cấp thông tin, ngày 09/5/2018, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã tổ chức 

Hội nghị tập huấn triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 

13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ. Đối tượng tập huấn là đại 

diện lãnh đạo và công chức phụ trách tham mưu triển khai thi hành Luật Tiếp 

cận thông tin của các Sở, ngành Tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các 

phòng, ban thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và 

công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp Xã.  

Năm 2018, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh tổ chức Cuộc thi “Thanh niên 

với kiến thức pháp luật”, trong đó, có nội dung Luật Tiếp cận thông tin, đã thu 

hút 20.551 thí sinh dự thi, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, đoàn viên, người dân trên địa bàn Tỉnh. 

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin lồng ghép qua lễ 

Tổng kết cuộc thi cho hơn 80 đoàn viên, thanh niên. 
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III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP 

CẬN THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP NGÀY 23/01/2018 

CỦA CHÍNH PHỦ 

1. Kết quả chung 

1.1. Về các thông tin được công khai 

Khi thông tin được người có thẩm quyền ký duyệt phải được công khai 

theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin, thực hiện tốt việc kiểm tra và đảm 

bảo tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp. 

1.2. Về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu, cung cấp thông tin công 

dân được tiếp cận có điều kiện 

Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các địa phương, cơ quan cung cấp thông 

tin đến cơ quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các cơ quan 

trong, ngoài tỉnh… một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác, bảo đảm các 

biện pháp kỹ thuật nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp 

thông tin, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công chức; đồng thời tạo điều kiện 

thuận lợi cho công dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận thông tin theo quy định. 

1.3. Về việc bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận 

thông tin 

Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận thông tin được đảm 

bảo đúng theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP 

ngày 23/01/2018 của Chính phủ. Các cơ quan, địa phương trang bị đầy đủ cơ 

sở vật chất (đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, máy server, kết nối mạng 

WAN…).  

1.4. Về việc bố trí cán bộ đầu mối, nguồn nhân lực bảo đảm phục vụ 

công tác tiếp cận thông tin  

Phân công công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, 

mở sổ theo dõi theo quy định, thường xuyên hướng dẫn, giải thích, công khai 

thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức. Ban hành 

và công bố Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin, bố trí nơi tiếp công dân hợp 

lý, đảm bảo việc tiếp cận, yêu cầu cung cấp thông tin của người khuyết tật 

theo quy định.  

1.5. Về việc ban hành và công bố công khai Quy chế nội bộ về tổ chức 

cung cấp thông tin  

Các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, cập nhật và công bố Quy 

chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin, bố trí nơi tiếp công dân hợp lý, đảm 

bảo việc tiếp cận, yêu cầu cung cấp thông tin của người dân; bố trí người làm 

đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân, công khai số điện 

thoại đường dây nóng, Email để tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của 

công dân. Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai Tổng đài tiếp nhận thông tin 
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1022, hỗ trợ hiệu quả công tác cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân khi có 

yêu cầu. 

1.6. Về việc vận hành Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử 

phục vụ công tác tiếp cận thông tin. 

Việc vận hành Trang thông tin điện tử của Tỉnh và các địa phương, cơ 

quan bảo đảm thông tin cung cấp có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ 

dàng tra cứu, bảo đảm cơ chế bảo trì đều đặn, sửa chữa kịp thời và hiệu quả, 

đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin của công dân.  

Duy trì vận hành chuyên mục Tiếp cận thông tin trên Trang thông tin 

điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo công khai các thông tin 

theo quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin. 

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp thường xuyên đăng tải các tin, bài viết 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin trên Trang Thông 

tin điện tử, phổ biến qua nhóm Zalo, Bản tin ngành tư pháp; phát hành 11.250 

Bản tin tư pháp, trong đó có tin, bài viết liên quan đến những quy định của 

pháp luật về Luật Tiếp cận thông tin… 

1.7. Về việc lập, cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được 

công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương cập nhật và công khai Danh mục 

thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện.  

1.8. Về việc thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người 

khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các 

trang thiết bị khác phục vụ cung cấp thông tin cho công dân; thường xuyên bố 

trí cán bộ, công chức tại Trung tâm kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ 

hành chính công hướng dẫn, giải thích và giúp đỡ công dân, người khuyết tật 

gặp khó khăn trong việc điền Phiếu, ký Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc 

khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. 

1.9. Về việc thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người 

sinh sống ở khu vực biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.  

Các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn quan tâm giúp đỡ người dân, 

thực hiện cung cấp thông tin cho người dân khi có yêu cầu. Đồng thời, xây 

dựng hệ thống thông tin công cộng, nâng cấp, đầu tư các trang thiết bị chuyên 

dùng nhằm phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin tại các khu vực này. 

1.10. Về chi phí tiếp cận thông tin  

Thực hiện nghiêm, tuân thủ các quy định pháp luật về chi phí tiếp cận 

thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

1.11. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện tiếp cận thông tin 
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Trong thời gian qua, trên địa bàn Tỉnh chưa có đơn, thư khiếu nại, tố 

cáo, khởi kiện liên quan đến việc công khai thông tin và cung cấp thông tin.  

1.12. Các biện pháp đã thực hiện để giải quyết khó khăn, vướng mắc đã 

nêu tại Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin  

Những khó khăn, vướng mắc đã nêu tại Báo cáo sơ kết 03 năm triển 

khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, UBND Tỉnh đã ban hành các văn bản 

chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương khắc phục; tổ chức thực hiện nghiêm Luật 

Tiếp cận thông tin và các văn bản của Bộ Tư pháp, đồng thời, quan tâm công 

tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn cho công chức làm công tác 

công khai thông tin; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời khi tổ 

chức và công dân có yêu cầu cung cấp thông tin. 

2. Kết quả cụ thể 

2.1. Tổng số yêu cầu cung cấp thông tin: 93.258 yêu cầu. 

2.2. Tổng số thông tin được cung cấp theo yêu cầu: 92.358. 

Trong đó : 

a) Theo lĩnh vực: 

- Số lượng cung cấp thông tin được cung cấp theo yêu cầu trong lĩnh 

vực đất đai: 16.251 thông tin; 

- Số lượng cung cấp thông tin được cung cấp theo yêu cầu trong lĩnh 

vực y tế: 1.784 thông tin; 

- Số lượng cung cấp thông tin được cung cấp theo yêu cầu trong lĩnh 

vực giáo dục: 868 thông tin; 

- Số lượng cung cấp thông tin được cung cấp theo yêu cầu trong lĩnh 

vực xây dựng, nhà ở: 3.778 thông tin; 

- Số lượng cung cấp thông tin được cung cấp theo yêu cầu trong lĩnh 

vực đầu tư, kinh doanh: 587 thông tin; 

- Số lượng cung cấp thông tin được cung cấp theo yêu cầu trong lĩnh 

vực tài chính, ngân sách: 89 thông tin; 

- Số lượng cung cấp thông tin được cung cấp theo yêu cầu trong lĩnh 

vực tài nguyên, môi trường: 5.426 thông tin; 

- Số lượng cung cấp thông tin được cung cấp theo yêu cầu trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ: Không có; 

- Số lượng cung cấp thông tin được cung cấp theo yêu cầu trong lĩnh 

vực tư pháp: 2.651 thông tin; 

- Số lượng cung cấp thông tin được cung cấp theo yêu cầu trong lĩnh 

vực nội vụ: 874 thông tin; 

- Số lượng cung cấp thông tin được cung cấp theo yêu cầu trong lĩnh 

vực khác: 60.050 thông tin. 
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b) Số lượng yêu cầu cung cấp thông tin được giải quyết 

- Số lượng yêu cầu cung cấp thông tin được giải quyết theo Luật Tiếp 

cận thông tin: 40.131. 

- Số lượng yêu cầu cung cấp thông tin được giải quyết theo pháp luật 

chuyên ngành: 52.227. 

c) Hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu (ghi rõ số lượng) 

- Cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin: 

73.019. 

- Cung cấp thông tin qua mạng điện tử: 10.012. 

- Cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax: 9.327. 

2.3. Số lượng yêu cầu bị từ chối cung cấp thông tin: 900. 

Lý do từ chối: Gửi nhầm, nội dung không thuộc ngành quản lý, đã cung 

cấp nhiều lần trên cùng một nội dung 

2.4. Việc bảo đảm thời hạn giải quyết các yêu cầu cung cấp thông tin. 

Các yêu cầu cung cấp thông tin đều thực hiện đảm bảo theo luật định. 

2.5. Việc xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác (nếu 

có): Không có. 

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CẬN 

THÔNG TIN, NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2018/NĐ-CP NGÀY 23/01/2028 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

1. Đánh giá chung 

Qua kết quả tổng hợp 05 năm, số lượng cung cấp thông tin cho tổ chức, 

cá nhân trên toàn Tỉnh tương đối lớn, đạt được kết quả trên là có sự quan tâm 

chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo UBND Tỉnh, thủ trưởng các Sở, ngành, địa 

phương, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân được nâng 

lên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật. Việc triển khai tuyên 

truyền Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 

23/01/2018 của Chính phủ đã đem lại kết quả nhật định, góp phần ổn định 

tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương; tạo điều 

kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, tiếp cận thông tin, công khai, minh 

bạch đối với các hoạt động của cơ quan Nhà nước. 

2. Thuận lợi 

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tỉnh, sự quyết tâm của 

lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương, công tác triển khai, tổ chức thi hành Luật 

Tiếp cận thông tin được thực hiện tốt. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương luôn 

xác định nhiệm vụ công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của 

tổ chức, công dân là nhiệm vụ quan trọng của ngành. 
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 Ý thức của cán bộ, công chức được nâng lên, việc thực hiện tiếp công 

dân, giải thích, hướng dẫn đảm bảo kịp thời khi tổ chức và công dân có yêu cầu 

cung cấp thông tin theo quy định. 

Việc đăng tải, cung cấp thông tin được thực hiện thường xuyên, kịp 

thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức và cá nhân.  

3. Khó khăn, vướng mắc 

Do nhu cầu công việc, phải thay đổi vị trí công tác nên một số cán bộ, 

công chức chưa được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động cung cấp 

thông tin, do đó việc cung cấp thông tin ở một số đơn vị đôi lúc chưa kịp thời. 

Kinh phí đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế. 

4. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

Một số địa phương, cơ quan chưa quan tâm nhiều đến công tác triển 

khai, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn cho công chức 

làm công tác công khai thông tin. 

V. KIẾN NGHỊ 

Đề nghị Bộ Tư pháp: 

Tham mưu Chính phủ quan tâm bố trí ngân sách đầu tư, nâng cấp hạ 

tầng công nghệ thông tin, nhất là các phần mềm về bảo mật, đảm bảo an toàn 

thông tin, bảo mật cơ sở dữ liệu ổn định thông suốt, liên thông cơ sở dữ liệu 

từ Trung ương đến địa phương. 

Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công 

chức làm công tác công khai thông tin và cung cấp thông tin để đáp ứng yêu 

cầu, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.  

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo Bộ Tư pháp tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Vụ pháp luật HS-HC - BTP; 

- Cục Công tác phía Nam - BTP; 

- TT/Tỉnh ủy; 

- TT/HĐND Tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Các Sở, ngành Tỉnh; 

- UBND cấp huyện; 

- Lưu: VT, NCPC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thiện Nghĩa 
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